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[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.4ey5s39][bookmark: bookmark=id.1uyi9fg][bookmark: bookmark=id.3ft7z7n]BÀI : ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1O
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Ôn tập tông hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3t8dv6o]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.28do5eh][bookmark: bookmark=id.niyfma]Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
- Thông qua luyện tập thực hành tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc nhận biết các bài toán từ các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn tả bài toán, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL mô hình hoá toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các the số và phép tính để HS thực hành tính nhẩm.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]A. Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.10y4blb]GV hướng đẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp, khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

[bookmark: bookmark=id.4k2pn4q]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3ycxq85][bookmark: bookmark=id.1eda7kc][bookmark: bookmark=id.2z7zxcj]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.2di80fy][bookmark: bookmark=id.3cn5tbk]HS nêu cách thực hiện phép tính ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt từ trái qua phải


[bookmark: bookmark=id.4bs3m76][bookmark: bookmark=id.2qxdwez][bookmark: bookmark=id.1rsg3jd]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.257lzie][bookmark: bookmark=id.162o6ms][bookmark: bookmark=id.3q2bpal]



Bài 3
[bookmark: bookmark=id.1jhu2lt][bookmark: bookmark=id.34cjse0][bookmark: bookmark=id.kcw9q7]



Bài 4
[bookmark: bookmark=id.43hhl9m][bookmark: bookmark=id.2imrvhf]HS quan sát tranh ở câu b) và tham khảo câu a), suy nghĩ cách giai quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm
Ví dụ: Có 7 ngôi sao màu vàng và 3 ngôi sao màu đỏ. Có tất ca 10 ngôi sao. Thành lập các phép tính: 7 + 3 = 10; 3 + 7= 10; 10-7 = 3; 10-3 = 7.
[bookmark: bookmark=id.xs25p8]GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.3hrpod1][bookmark: bookmark=id.1wwzyku][bookmark: bookmark=id.4gwnh8n]C. Hoạt động vận dụng
Bài 5
[bookmark: bookmark=id.2w1xrgg]- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.

	HS chơi trò chơi "Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhâm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3kxru94]HS chia sẻ trước lớp Đại diện một số bàn, đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

HS làm câu a); Tìm kết quả các phép cộng hoặc irừ nêu trong bài rồi ghi phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.snianr]Đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quà các phép tính tương ứng.
Bài 2
Cá nhân HS quan sát tranh vẽ, nhận biết và nêu phép cộng thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn, lí giải bang ngôn ngữ cá nhàn; Chia sẻ trước lớp.
Bài 3
Cá nhân HS quan sát tranh, nhận biết và nêu phép trừ thích hợp với từng tranh vẽ; Thào luận với bạn, lí giải bằng ngôn ngừ cá nhân; Chia sé trước lóp.

Cá nhân HS quan sát tranh ở câu a), nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, ví dụ: 6 + 4 = 10; 10 - 4 6; ...






HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.1b781o9]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 7-2 = 5.
Trả lời: Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở.
- HS kiểm tra.


[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Ôn tập tông hợp về đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.1omdxna]Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.48m1gb3]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động: đểm số lượng, nêu số tương ứng, sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh hai số, ước lượng số lượng đồ vật H.S có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Một số thẻ số (như bài 2 trang 162 SGK, bài 3 trang 163 SGK).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV tổ chức cho 












B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: 
HS quan sát tranh đếm số lượng mỗi loại quả rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.2fgpplc]HS nhận xét cách đếm của bạn và chia sẻ cách đếm khác nếu có.
[bookmark: bookmark=id.ulzzt5]Bài 2











Bài 3

GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.


[bookmark: bookmark=id.2svvlkd][bookmark: bookmark=id.4dqlbck][bookmark: bookmark=id.1tqxsor]Bài 4
HS quan sát các số 67, 49, 85, 38 để tìm số bé nhất, số lớn nhất rồi sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
[bookmark: bookmark=id.1815vs6]Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
[bookmark: bookmark=id.3s0tefz]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.mbdyvl][bookmark: bookmark=id.36b1hje][bookmark: bookmark=id.2763ons]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.1lgbrr7][bookmark: bookmark=id.45fzaf0][bookmark: bookmark=id.3jq7dif][bookmark: bookmark=id.zqjuum][bookmark: bookmark=id.2kl9kmt]GV nhận xét: Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng đếm chính xác được mọi thứ mà dùng nhiều kĩ năng ước lượng. Em đã bao giờ ước lượng số
lượng chưa? 
D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1yvhnq8]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.4iv56e1]Để có thể đếm đúng số lượng, so sánh chính xác hai số em nhấn bạn điều gi?
	
HS chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” theo nhóm hoặc cả lớp:
- Một HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến ngươi viết) rồi đưa cho các bạn trong nhóm xem.
- Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi để biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.

HS quan sát tranh đếm số lượng mỗi loại quả rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
HS nhận xét cách đếm của bạn và chia sẻ cách đếm khác nếu có.

a) HS thực hiện theo cặp: Cùng nhau rút ra một thẻ số bất kì, rồi đọc mỗi số đó.
b)HS thực hiện tìm sô thích họp trong ô ? rồi ghi kết quả vào vở:
25 gồm 2 chục và 5 đơn vị, 
ta viết 25 = 20 + 5;
64 gồm 6 chục và 4 đơn vị, 
ta viết 64 = 60 + 4;
80 gồm 8 chục và 0 đơn vị,
 ta viết 80 = 80 + 0. 
HS đổi vở kiểm tra lẫn nhau, nói kết quả.

Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.3elnigy]Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.





HS quan sát hình và dự đoán trong hình có bao nhiêu chiếc cốc. Sau đó, đếm để kiểm tra lại dự đoán của mình.
Kể cho bạn nghe những tình huống em thấy người ta dùng ước lượng trong cuộc sống.






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm








                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.2canjp9][bookmark: bookmark=id.3x5d9hg][bookmark: bookmark=id.1d5pqtn]BÀI : ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]Củng cố kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.1qkvmso]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4akj5gh][bookmark: bookmark=id.2pptfoa]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sình
[bookmark: bookmark=id.1by5a2y]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đon giản, biết vận dụng phép cộng, phép trừ đê giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.3vxssqr]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Một số tình huống đơn giản dần tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.334zbnb][bookmark: bookmark=id.429x4ix]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp, khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.


[bookmark: bookmark=id.2hf7eqq]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1vpfhu5][bookmark: bookmark=id.wkhoyj][bookmark: bookmark=id.3gk57mc]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.4fp30hy][bookmark: bookmark=id.19znkxk]HS nêu lại cách thực hiện phép tính mỗi dạng có trong bài 1. Đặc biệt, ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt trừ trái qua phải.


[bookmark: bookmark=id.294ldt6][bookmark: bookmark=id.3tzb3ld][bookmark: bookmark=id.o9vo0z]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.389j6os][bookmark: bookmark=id.47egzke]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
[bookmark: bookmark=id.2mjr9s7]HS nhắc lại cách đặt tính thẳng cột và tính từ phải sang trái, những lưu ý khi thực hiện tính từng dạng bài.

[bookmark: bookmark=id.11p1k00][bookmark: bookmark=id.3lop2nt][bookmark: bookmark=id.20tzcvm]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.4ktmvjf][bookmark: bookmark=id.1f47fz1]GV hỏi HS: Để tránh những lồi sai trong tính toán chúng ta phải làm gì? Đe kiểm tra lại kết quả phép tính em làm như thế nào?

[bookmark: bookmark=id.2e958un][bookmark: bookmark=id.3z3uymu][bookmark: bookmark=id.tefj2g]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3de31q9]- Liên hệ, nhắc bạn sắp xếp đồ dùng gọn gàng để tránh xãy ra nhừm i đáng tiếc.


[bookmark: bookmark=id.2rob4to][bookmark: bookmark=id.4cj0ulv]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.25yj7x3][bookmark: bookmark=id.16tlf1h][bookmark: bookmark=id.3qt8xpa]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.l3ti4w][bookmark: bookmark=id.1k8rb0i]HS viết phép tính thích họp và trả lời:
Phép tính: 32 + 47 = 79.
Trả lời: Cả hai anh chị bẻ được 79 bắp ngô.
[bookmark: bookmark=id.448etob]HS kiểm tra lại phép tính và kết quả.



[bookmark: bookmark=id.2jdp3w4][bookmark: bookmark=id.yize3x][bookmark: bookmark=id.1xnx6zj][bookmark: bookmark=id.3iimwrq]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4hnkpnc]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.2wsuzv5]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS chơi trò chơi “Đố bạn” để ôn tập các phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 đã học.
[bookmark: bookmark=id.1ia9lv4]HS chia sẻ trước lóp: Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính theo cách riêng nhanh hơn của mình).
[bookmark: bookmark=id.2uudapr]Đổi chéo vở, kiểm tra bài và cùng nhau chừa lỗi sai nếu có.

HS đặt tính vào vở hoặc bảng con rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.1netgwl]Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS thảo luận tìm lỗi sai trong mỗi phép tính, cùng nhau sửa lại cho đúng 
[bookmark: bookmark=id.2zyx5r8]Liên hệ bản thân trong quá trình tính toán có gặp những lỗi sai kể trên không. Còn những lỗi sai nào nữa?

HS quan sát hình vẽ, suy nghĩ tìm số bị vết mực che đi.
[bookmark: bookmark=id.1sjdby2]- HS chia sẻ với bạn cách suy nghĩ để tìm số bị che khuất. Ghi lại kết quả.

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gi.
[bookmark: bookmark=id.353h0sp]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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